PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 – HÓA HỌC 11

 (TỪ 20/4/2020-25/4/2020)

CHỦ ĐỀ: HIĐROCACBON THƠM 
Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Cl = 35,5

I. Phần trắc nghiệm.
Câu 1: Chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là

A. benzen.            
B. butan.         

C. toluen.    

D. 2-metylpropen.

Câu 2: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng benzen?



A. Toluen.              
B. Hexan.          
C. But – 1-in.      
D. 2-metylpent – 1- en.

Câu 3: Công thức chung dãy đồng đẳng benzen là công thức nào sau đây?


A. CnH2n.               
 B. CnH2n+2.              
C. CnH2n-2 (n ≥ 3).   
D. CnH2n-6 (n ≥ 6).  

Câu 4: Benzen tác dụng với brom (xúc tác bột Fe, tỉ lệ mol 1: 1) thu được 


A. brombenzen.   
B. benzyl bromua.    
C. o-bromtoluen.       
D. p-bromtoluen.

Câu 5:  Toluen thuộc dãy đồng đẳng  

A. ankan       

 B. anken .                 C. ankin.                  
D. benzen.    

Câu 6: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt hai chất lỏng là benzen và toluen?


A. Dung dịch brom.   
B. H2 (Ni, to).

C. Brom khan.        
D. Dung dịch KMnO4,t0.
Câu 7: Cho các công thức : 
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Cấu tạo nào là của benzen ? 

A. (1) và (2).         
B. (1) và (3).         
C. (2) và (3).             
D. (1) ; (2) và (3). 

Câu 8: Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa 

A. vòng benzen.     



B. gốc ankyl và vòng benzen.  

C. gốc ankyl và hai vòng benzen.       
D. gốc ankyl và một vòng benzen.

Câu 9: Hiđro hóa hoàn toàn benzen (Ni, to) thì thu được hợp chất có công thức
A. C6H12.            
B. C6H14.

C. C7H14.    

D. C6H10.

Câu 10: Có 5 công thức cấu tạo :
       [image: image3.png]CH;

CH,
CH,

CH;

CH;

CH;

% CH;,
CH,
CHy





 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Dell\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml9780\\wps9.png" \* MERGEFORMATINET [image: image4.png]



Đó là công thức của mấy chất ?

A. 1 chất.

B. 2 chất.

C. 3 chất.

D. 4 chất.

Câu 11: Cho các chất (đều có vòng thơm): 


(1)  C6H5–CH3




(2) p-CH3–C6H4–C2H5  


(3)  C6H5–C2H3



(4) o-CH3–C6H4–CH3  
Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :

A. (1) ; (2) và (3).     
B.  (2) ; (3) và (4). 
C. (1) ; (3) và (4).     
D. (1) ; (2) và (4).

Câu 12: C7H8 có số đồng phân thơm là : 

A. 1.      

B. 2.          

C. 3.            

D. 4.

Câu 13: Cho toluen tác dụng với Cl2 (as) thu được sản phẩm là

A. C6H5Cl.            
B. o-Cl-C6H4-CH3.
C. C6H5-CH2Cl.    
D. p-Cl-C6H4-CH3.
Câu 14: Chất X là đồng đẳng của benzen có công thức đơn nhất là C3H4. Công thức phân tử X là :

A. C3H4.              
B. C6H8.                   
C. C9H12.          
D. C12H16. 

Câu 15: Nitro hoá C6H5CH3 (có vòng benzen) bằng HNO3 đặc (tỉ lệ mol 1:1, có H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao) thu được sản phẩm chính là

A. 1,2-đinitrobenzen.
B. m-nitrobenzen.
C. nitrobenzen.
D. o-nitrotoluen.
Câu 16: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :

A. 14 gam.

B. 16 gam.
   
C. 18 gam.

D. 20 gam.

Câu 17: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm 2 đồng đẳng của benzen Y, Z thì thu được 4,05 gam H2O và 7,728 lít CO2 (đktc). Tổng số mol của Y, Z là :           

A. 0,04 mol.     
B. 0,08 mol.       
C. 0,06 mol.       
D. 0,10 mol.

Câu 18: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp gồm 2 đồng đẳng của benzen thì thu được 4,05 gam H2O và 7,728 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là :           

A. 4,59.     

B. 9,18.       

C. 5,59.       

D. 9,14.

Câu 19: Đốt cháy hết 9,18 gam hỗn hợp gồm 2 đồng đẳng của benzen thì thu được 8,1 gam H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là :           

A. 15,654.             
B. 15,465.                  
C. 15,546.            
D. 15,456.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ankylbenzen X thu được 10,8 gam H2O (lỏng). Công thức của X là :  
A. C7H8.                      
B. C8H10.              
C. C6H6.                 
D. C9H12. 
II. Phần tự luận

Câu 1: Viết công thức cấu tạo của và gọi tên theo danh pháp thay thế của hiđrocacbon thơm có công thức C8H10.

Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các hiđrocacbon riêng biệt sau: benzen, toluen, hex-1-en, hex-1-in. Viết các phương trình phản ứng minh họa.
Câu 3:
 Tính khối lượng của toluen cần để điều chế được 34,05 gam 2,4,6-trinitrotoluen. Biết hiệu suất của phản ứng nitro hóa là 80%.
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